
Chủng loại Số lƣợng

23 23 36.800

1 UBND xã Sró 81A-1223 2000 Mitsubishi 07 chỗ ngồi, 02 cầu 1 1 1.600

2 UBND xã Chư krey 81B-1547 2002 Mitsubishi 07 chỗ ngồi, 02 cầu 1 1 1.600

3 UBND xã Chơ Long 81B-0034 2003 Mitsubishi Pajero, 02 cầu, 07 chỗ 1 1 1.600

4 UBND xã Ia Khươl 81B-3399 2004 Xe Mitsubishi 02 cầu, 7 chỗ 1 1 1.600

5 UBND xã Đăk Rong 81A-00418 2004 Mitsubishi Pajero, 02 cầu, 07 chỗ 1 1 1.600

6 UBND xã Ia Mơ 81B-4778 2005 Mitsubishi 2 cầu 7 chỗ 1 1 1.600

7 UBND xã Ia O 81B-4447 2005 Xe Mitsubishi 02 cầu, 7 chỗ 1 1 1.600

8 UBND xã Ia Tul 81B-4567 2005 Mitsubishi 07 chỗ ngồi, 02 cầu 1 1 1.600

9 UBND xã Vĩnh Sơn 77B-0946 2008 Mitsubishi  7 chỗ 1 1 1.600

10 UBND xã Ia Pnôn 81B-5779 2009 Toyota Fortuner 2 cầu 7 chỗ 1 1 1.600

11 UBND xã Ya Ma 81B-0896 2010 For Escape - 07 chỗ 1 1 1.600

12
UBND xã Kon 

Chiêng
81B-0907 2010 Toyota- Lancuzer Prado 1 1 1.600

13 UBND xã An Toàn 77B-7778 2010 Toyota FORTUNER 7 chỗ 1 1 1.600

14 UBND xã Ia Ly 81A-00035 2011
Xe ô tô ToYoTa Fortuner, 02 cầu, 

07 chỗ
1 1 1.600

15 UBND xã Al Bá 81A-00034 2011
Xe ô tô ToYoTa Fortuner, 02 cầu, 

07 chỗ
1 1 1.600

16 UBND xã Ayun 81B-00014 2011
Xe ô tô ToYoTa Fortuner, 02 cầu, 

07 chỗ
1 1 1.600

17 UBND xã Ia Púch 81A-00582 2012 Xe ô tô bán tải 1 1 1.600

18 UBND xã Biển Hồ 81A-00089 2012 Toyota Fortuner 07 chỗ 1 1 1.600
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19 UBND xã Ia Krêl 81A-00142 2012
Xe ô tô ToYoTa Fortuner, 02 cầu, 

07 chỗ
1 1 1.600

20 UBND xã Canh Liên 77A-001.20 2013
Toyota   Fortuner TGN51L-

NKPSKU 7 chỗ
1 1 1.600

21 UBND xã Ia Nan 81A-00252 2015 Bán tải To Yo Ta Hilux 1 1 1.600

22
UBND xã Chư A 

Thai
81A-00283 2015 Toyota Fortuner 07 chỗ 1 1 1.600

23  UBND xã Đăk Song 81A-00294 2017
Xe ô tô bán tải Chevrolet 

Colorado 2.5 MT WD
1 1 1.600



Chủng loại Số lƣợng

43 43 40.850

1 UBND xã Bình Hiệp 77B-1062 2002
Mitsubishi  Pajero GL V6-V33V 7 

chỗ
1 1 950

2 UBND xã K'Dang 81A-00170 2004 Xe Mitsubishi 02 cầu, 7 chỗ 1 1 950

3
UBND xã Vĩnh 

Thịnh
77A-005.17 2004

Toyota

  Landcruiser 5 chỗ
1 1 950

4
UBND phường An 

Nhơn Nam
77A-004.31 2004

Mitsubishi Pajero GL V6V33VH 7 

chỗ
1 1 950

5 UBND xã Bàu Cạn 81A-00565 2005
Xe ô tô To Yo Ta camry, 01 cầu, 

05 chỗ
1 1 950

6 UBND xã Ia Dơk 81B-1888 2005 Xe ô tô bán tải (Pickup cabin kép) 1 1 950

7 UBND xã Chư Păh 81B-4445 2006 Xe Mitsubishi 02 cầu, 7 chỗ 1 1 950

8 UBND xã Ia Lâu 81B-4446 2006 Xe Mitsubishi 02 cầu, 7 chỗ 1 1 950

9 UBND xã Phú Thiện 81B-0767 2007 Mitsubishi 07 chỗ 1 1 950

10
UBND phường 

Thống Nhất
81A-0135 2008 Xe Mitsubishi 02 cầu, 7 chỗ 1 1 950

11 UBND xã Ia Tôr 81A-00007 2010
Xe ô tô ToYoTa Fortuner, 02 cầu, 

07 chỗ
1 1 950

12
UBND phường Hội 

Phú
81A-7777 2010 Toyota Fotuner,02 cầu, 07 chỗ 1 1 950

13 UBND xã Kon Gang 81A-00006 2010 02 cầu, 05 chỗ 1 1 950

14 UBND xã Tơ Tung 81B-5778 2010
Xe ô tô ToYoTa Fortuner, 02 cầu, 

07 chỗ
1 1 950

15
UBND phường An 

Phú
81A-00149 2012 Toyota Fotuner, 02 cầu, 07 chỗ 1 1 950

16 UBND xã Kông Chro 81A-00125 2012
Toyota Fortuner 07 chỗ ngồi, 02 

cầu
1 1 950

17 UBND xã Canh Vinh 77A-000.85 2012 Honda  Civic 5 chỗ 1 1 950
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18
UBND phường Bình 

Định
77A-000.65 2012

Toyota  

COROLLAZRE142LGEFGKH 5 

chỗ

1 1 950

19
UBND xã Tuy 

Phước Bắc
77A-002.72 2013 Honda CIVIC18LMT 5 chỗ 1 1 950

20  UBND xã Đề Gi 77A-000.61 2013 Toyota  HiluxG 5 chỗ 1 1 950

21
UBND xã Bình 

Dương
77A-000.54 2013 Toyota  Innova 8 chỗ 1 1 950

22 UBND xã Bình Phú 77A-001.25 2013 Honda  Civic 18LAT 5 chỗ 1 1 950

23
UBND xã Vĩnh 

Quang
77A-002.08 2013 Toyota FORTUNER 7 chỗ 1 1 950

24 UBND xã Xuân An 77A-002.03 2013 Toyota COROLLA  5 chỗ 1 1 950

25 UBND xã Cát Tiến 77A-000.78 2013 Toyota  COROLLA 5 chỗ 1 1 950

26
UBND phường Quy 

Nhơn Đông
77A-000.83 2013 Ford  Transit 16 chỗ 1 1 950

27
UBND xã Bờ 

Ngoong
81A-01249 2015 Bán tải To Yo Ta Hilux 1 1 950

28 UBND xã Ia Pia 81A01268 2015 Bán tải To Yo Ta Hilux 1 1 950

29 UBND xã Ia Grai 81A-00342 2015 Bán tải To Yo Ta Hilux 1 1 950

30 UBND xã Hra 81A-00320 2015 Xe ô tô bán tải 1 1 950

31 UBND xã Ia Hiao 81A-00287 2015 Toyota Fortuner 07 chỗ 1 1 950

32
UBND xã Tuy 

Phước Đông
77A-000.30 2016 Mitsubishi Pajero 7 chỗ 1 1 950

33 UBND xã Ân Hảo 77A-001.67 2016 Toyota FORTUNER 7 chỗ 1 1 950

34
UBND phường Hoài 

Nhơn Nam
77A-000.29 2016 TOYOTA INNOVA 8 chỗ 1 1 950

35 UBND xã An Vinh 77A-002.42 2016

Toyota 

FORTUNERTGN51LNKPSKU 7 

chỗ

1 1 950

36
UBND phường An 

Nhơn Đông
77A-002.04 2016 TOYOTA INNOVA 8 chỗ 1 1 950
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37 UBND xã Sơn Lang 81A-00258 2017
Xe ô tô bán tải Chevrolet 

Colorado 2.5 MT WD
1 1 950

38 UBND xã Vạn Đức 77A-002.44 2017 Toyota  FORTUNE 7 chỗ 1 1 950

39
UBND xã Tuy 

Phước Tây
77A-003.45 2017 Mazda BT50UL7D 5 chỗ 1 1 950

40
UBND phường Quy 

Nhơn Bắc
77A-003.55 2017

Toyota  

COROLLAGZRE172LGEXGK 5 

chỗ

1 1 950

41
UBND phường Quy 

Nhơn Nam 
77A-007.91 2023 Mitsubishi TRITON 5 chỗ 1 1 950

42
UBND phường Quy 

Nhơn Tây 
77A-007.90 2023

Mitsubishi TRITON ATHLETE 

GLS KK1TJLHFPL 5 chỗ
1 1 950

43
UBND phường 

Quy Nhơn
77M-000.42 2.011 JRD DAILYPICKUP 2 chỗ 1 1 950



STT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

SỐ LƢỢNG 

XE DỰ KIẾN 

MUA

SỐ TIỀN 

(triệu đồng)

1 Sở Tài chính 1 1.600

2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 1.600

3 Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh 1 1.600

4 Thanh tra tỉnh 1 1.600

5 Sở Tư pháp 1 1.600

Tổng 5 8.000                   

PHỤ LỤC 03

(Kèm theo Tờ trình số         /Ttr-STC ngày     /11/2025 của Sở Tài chính)
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